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      TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 02/2019/LĐ-PT 

Ngày: 03-5-2019 

Về việc: Tr n  c ấp về       

    u t t eo   n  t  c s  t ải 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đào T ị Huệ 

Các Thẩm phán: Ông Đoàn Ngọc T iện   

 Ông Đặng Văn S    

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Hạn  Nguyên – T ư    Tò  án n ân dân tỉn  Bà 

Rị  – Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Ông Nguyễn 

Thành Lê – Kiểm sát viên t  m gi  p iên tò .  

Ngày 03-5-2019, tại trụ sở Tò  án n ân dân tỉn  Bà Rị  - Vũng Tàu  ét    

p úc t ẩm công    i vụ án   o động t ụ    số 12/2018/TLPT-LĐ ngày 03-12-2018 

về việc “Tr n  c ấp về           u t t eo   n  t  c s  t ải”; 

Do Bản án   o động sơ t ẩm số 01/2018/LĐ-ST ngày 08-10-2018 củ  Tò  án 

nhân dân  uyện X bị   áng cáo; 

Theo Quyết địn  đư  vụ án r   ét    p úc t ẩm số 01/2019/QĐ-PT ngày 06-

3-2019, Quyết địn   oãn p iên tò  số 03/2019/QĐ-PT ngày 28-3-2019; giữ  các 

đương sự:  

1. Nguyên đơn: Bà Đới Tuyết M, sin  năm 1982 (vắng mặt). 

Đị  c ỉ: Đường V, p ường T, t àn  p ố V, tỉn  Bà Rị  – Vũng Tàu. 

Người đại diện  ợp p áp củ  bà M: Ông P ạm Quốc D, sin  năm 1975 (có 

mặt); đị  c ỉ  iên  ạc: Đường L, p ường H, t àn  p ố V, tỉn  Bà Rị  – Vũng Tàu – 

 à đại diện t eo Giấy ủy quyền ngày 18-9-2017. 

2. Bị đơn: Công ty trác  n iệm  ữu  ạn dự án H. 

Trụ sở: Ấp H, xã P,  uyện X, tỉn  Bà Rị  – Vũng Tàu. 

Người đại diện t eo p áp  u t: Ông K - Tổng giám đốc (vắng mặt). 

Người đại diện  ợp p áp củ  bị đơn: Ông Điền T ế N, sin  năm 1984 –  à đại 

diện theo Giấy ủy quyền số 34-122017/LGA-HTP ngày 20-12-2017 (có mặt). 

Đị  c ỉ: Đường N, p ường P, Qu n M, t àn  p ố Hồ C í Min . 

3. Người   áng cáo: Bà Đới Tuyết M - nguyên đơn. 

 



2 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và các lời khai tại Tòa án, nguyên đơn là bà Đới 

Tuyết M và người đại diện hợp pháp trình bày:  

Bà Đới Tuyết M và Công ty trác  n iệm  ữu  ạn dự án H (Gọi tắt  à Công ty 

H) đã    các Hợp đồng   o động và P ụ  ục Hợp đồng   o động n ư s u: 

Ngày 10-9-2014, ký Hợp đồng   o động   ông  ác địn  t ời  ạn số 

00233/2014; c  c d n  làm Giám sát bộ p  n giám sát; m c  ương 

15.723.500đ/t áng, tiền n à 3.075.000đ/t áng, có tiền t ưởng t áng t   13; các c ế 

độ bảo  iểm  ã  ội, bảo  iểm y tế, bảo  iểm t ất ng iệp đóng t eo p áp  u t Việt 

Nam. Bà M c ín  t  c  àm việc tại Công ty H từ ngày 10-9-2014. 

Ngày 27-02-2015, ký P ụ  ục  ợp đồng   o động số 00233/02.2015, điều 

c ỉn  c  c d n  công việc là Quản    c  bộ p  n giám sát, tiền  ương lên 

26.650.000đ/t áng, tiền n à 4.000.000 đ/t áng. 

Ngày 15-5-2015, ký P ụ  ục  ợp đồng   o động số 00233/05/2015, điều c ỉn  

tiền  ương  ên 28.750.000đ/t áng, các điều   oản  hác vẫn t eo  ợp đồng   o động 

ngày 10-9-2014 và p ụ  ục  ợp đồng ngày 27-02-2015. 

Ngày 03-10-2016, Công ty H tổ c  c  ọp  ét     u t bà M, s u đó Công ty H 

ban hành Quyết địn      u t số 04-2016/LGA-HTP ngày 05-10-2016 với   n  t  c: 

Các  c  c Quản    c  bộ p  n giám sát   n  ản , đồng t ời điều c uyển bà M giữ vị 

trí n ân viên  n nin  t uộc bộ p  n  n nin , m c  ương 6.150.000đ (gọi tắt  à Quyết 

địn      u t số 04). L  do  à trong quá tr n   àm việc tại Công ty H, bà M đã vi 

p ạm nội quy   o động, với b   ỗi n ư sau: 

- K ông tuân t ủ sự p ân công công việc củ  B n giám đốc và vi p ạm các 

quy địn  về  n nin  – giám sát. 

- Có  àn  vi   ông đúng mực và gây cản trở   i t i  àn  n iệm vụ. 

- Không tôn trọng cấp trên và   ông tuân t ủ cấp trên trực tiếp,  ăng mạ cấp 

trên, các đồng ng iệp. 

Bà M c o rằng các lý do Công ty H đư  r  n ư trên  à c ư  t uyết p ục, c ư  

c  ng min  được  ỗi củ  bà; việc điều c uyển bà M sang công việc   ác là không 

p ù  ợp với p áp  u t,   ông đúng với c uyên môn ng ề ng iệp củ  bà M. Bà M đã 

có đơn   iếu nại g i Công ty H cũng n ư g i Sở L o động - T ương bin  và Xã  ội, 

trong   i c ờ giải quyết   iếu nại t   bà M vẫn có mặt tại Công ty, n ưng do  hông 

đúng vị trí công việc,   ông p ù  ợp c uyên môn nên bà M không t ực  iện công 

việc củ  m n . 

Ngày 24-11-2016, Công ty H  ác địn   àn  vi củ  bà M là tái p ạm, nên ban 

 àn  Quyết địn  s  t ải số QĐST-HR/11.2016-01 đối với bà M. 

Bà M c o rằng Quyết địn  s  t ải củ  Công ty H  à   ông đúng vì sự điều 

c uyển công tác t eo Quyết địn      u t số 04  à   ông đúng c uyên môn nên bà M 
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  ông t ể  àm được; bà M đang   iếu nại Quyết địn      u t số 04 n ưng c ư  được 

giải quyết, nên   ông có căn c  để  ác địn  bà M tái p ạm. 

Về tr n  tự b n  àn  Quyết địn  s  t ải số QĐST-HR/11.2016-01 ngày 24-

11-2016, p í  nguyên đơn   ông có    iến g . 

Bà M yêu cầu Tòa án giải quyết n ững vấn đề s u: 

- Hủy Quyết địn  số QĐST-HR/11.2016-01 ngày 24-11-2016 củ  Công ty H, 

buộc Công ty n  n bà M trở  ại  àm việc với vị trí công việc t eo  ợp đồng   o động 

đã    ngày 10-9-2014. Hiện n y bà M đã có việc  àm mới n ưng c ư  ổn địn  và 

vẫn có nguyện vọng trở  ại làm việc tại Công ty H. 

- Buộc Công ty H trả c o bà M số tiền  ương trong n ững ngày   ông được 

 àm việc tín  từ ngày bị s  t ải đến ngày  ét    sơ t ẩm  à 22 t áng 15 ngày, cụ t ể: 

+ Tiền  ương: 28.750.000đ/t áng   22,5t áng = 646.875.000đ. 

+ Tiền n à: 4.000.000đ/t áng   22,5 t áng = 90.000.000đ. 

- Buộc Công ty H bồi t ường 02 t áng tiền  ương do s  t ải trái p áp  u t theo 

quy địn  tại   oản 1 Điều 42 Bộ  u t   o động: 28.750.000đ/t áng   2 t áng = 

57.500.000đ;  

- Tiền n à 4.000.000đ/t áng   2 t áng = 8.000.000đ. 

Tổng cộng, yêu cầu Công ty H p ải trả 802.375.000đ. 

Ngoài r , buộc Công ty H giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

cho bà M từ ngày bị sa thải đến ngày nh n lại bà M vào làm việc. 

Bị đơn là Công ty H thông qua người đại diện hợp pháp trình bày:  

Công ty H  ác n  n về  ợp đồng   o động và các p ụ  ục  ợp đồng đã     ết 

giữ  nguyên đơn và bị đơn cũng n ư việc b n  àn  Quyết địn  s  t ải số QĐST-

HR/11.2016-01 ngày 24-11-2016 đối với bà M n ư nguyên đơn tr n  bày  à đúng. 

Ngày 13-01-2016, Công ty c i  tác  bộ p  n  n nin  giám sát t àn    i bộ 

p  n riêng biệt. T eo đó, bộ p  n giám sát có n iệm vụ t eo dõi bên trong   u vực 

c ơi bài (c sino), bộ p  n  n nin  sẽ theo dõi bên ngoài casino. Ông D – Phó C ủ 

tịc  điều  àn  củ  Công ty đã trực tiếp p ân công  ại công việc. Bà M t uộc bộ p  n 

giám sát, c ỉ t eo dõi bên trong   u vực c sino, n ưng   i t ực  iện công việc thì bà 

M c  t eo dõi bên ngoài c sino,   ông t uộc p ạm vi củ  m n , mặc dù đã được 

n ắc n ở n ưng bà M vẫn không t  y đổi.  

Đồng t ời bà M  uôn có    iến   ông công n  n tư các  Trưởng bộ p  n  n 

nin  giám sát củ  ông Gi ng Trường T, vì bà M c o rằng bản t ân bà c ư  được p ổ 

biến về việc ông T được bổ n iệm Trưởng bộ p  n. Tại buổi  ọp ngày 02-6-2016 tại 

bộ p  n giám sát, bà M  ại tiếp tục t ể  iện t ái độ   ông công n  n tư các  củ  ông 

T mặc dù đã được giải t íc  rõ ràng. Trong quá tr n  t ực  iện công việc, bà M 

k ông t ực  iện công việc n ư đã p ân công,   ông báo cáo công việc c o ông T.  

Từ n ững    do nêu trên, ngày 03-10-2016, Công ty H đã  ọp  em  ét     u t 

  o động đối với bà M và ngày 05-10-2016, Công ty H ban hành Quyết địn      u t 

số 04 với nội dung n ư bà M trình bày. L  do để     u t các  c  c bà M là  ỗi được 
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c  ng min  t eo Điều 25 Nội quy   o động củ  Công ty H quy địn  nhân viên bị 

cách chức hoặc kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng sẽ bị kéo dài thời 

gian xem xét lương hoặc bị giáng chức.  N ư v y việc các  c  c và c uyển s ng vị 

trí việc  àm có m c  ương t ấp  ơn đã được quy địn  trong Nội quy công ty và 

người   o động cũng c ỉ p ải t i  àn      u t này có t ời  ạn c     ông p ải vĩn  

viễn. 

Bà M có đơn   iếu nại Quyết địn      u t số 04, Công ty H đã giải quyết với 

nội dung không c ấp n  n   iếu nại, Công ty có gi o t ông báo  ết quả giải quyết 

  iếu nại n ưng bà M không n  n, đó  à quyền củ  bà M. Khi c ư  có quyết địn  

nào của Công ty   y củ  cơ qu n n à nước có t ẩm quyền  ủy bỏ Quyết địn      u t 

số 04 thì bà M vẫn p ải t i  àn  Quyết địn  này. Trong   i c ờ giải quyết   iếu nại 

và s u   i được giải quyết   iếu nại thì bà M vẫn đến Công ty n ưng tiếp tục vi 

p ạm nội quy Công ty, cụ t ể: Tiếp tục   ông tuân t eo sự p ân công công việc, 

  ông t ực  iện công việc được gi o. Các vi p ạm này đã được các n ân viên Công 

ty và Trưởng bộ p  n  ác n  n ngày 19-10-2016. Việc vi p ạm củ  bà M sau khi có 

Quyết địn      u t số 04  éo dài trong n iều ngày, đã được n ắc n ở n iều về t ái 

độ cầu t ị trong công việc n ưng bà M vẫn   ông s   đổi, có t ái độ bất mãn trong 

công việc nên   ông có sự p ối  ợp. 

V  v y, Công ty H  ác địn  bà M tái p ạm nên đã t ực  iện đúng tr n  tự nội 

quy   o động củ  Công ty H và p áp  u t   o động, bộ p  n p òng b n đã  ọp  em 

xét về vi p ạm củ  bà M, s u đó Công ty thông báo cho bà M t  m gi   ọp  em  ét 

    u t 03  ần n ưng bà M   ông n  n t ông báo và   ông có mặt, Công ty p ải   p 

biên bản sự việc có người  àm c  ng, đến p iên  ọp t   b  Hội đồng     u t mới 

tiến  àn   ọp  em  ét     u t, t àn  p ần  ọp  em  ét     u t có đại diện người s  

dụng   o động, đại diện công đoàn, các p òng b n c uyên môn củ  Công ty. Trên cơ 

sở  ọp củ  Hội đồng     u t, Công ty đã     u t s  t ải bà M bằng Quyết địn  số 

QĐST-HR/11.2016-01 ngày 24-11-2016. 

 V  v y Công ty H   ông đồng   với toàn bộ yêu cầu   ởi  iện củ  bà M. 

Bản án lao động sơ thẩm số 01/2018/LĐ-ST ngày 08-10-2018 của Tòa án 

nhân dân huyện X đã tuyên xử: 

K ông c ấp n  n yêu cầu   ởi  iện củ  bà Đới Tuyết M đối với Công ty H về 

việc “Tr n  c ấp về           u t t eo   n  t  c s  t ải”.  

Ngoài ra Bản án sơ t ẩm còn tuyên về ng ĩ  vụ t i  àn  án, án p í và quyền 

  áng cáo củ  các đương sự. 

Kháng cáo:  

Ngày 20-10-2018, nguyên đơn là bà Đới Tuyết M   áng cáo toàn bộ bản án 

sơ t ẩm nêu trên. Đề ng ị Tò  án cấp p úc t ẩm  em  ét giải quyết c ấp n  n yêu 

cầu   ởi  iện củ  bà. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 
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- Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu   ởi  iện và nội dung   áng cáo. 

- Các đương sự   ông t ỏ  t u n được với n  u về việc giải quyết vụ án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có ý kiến:  

- Việc c ấp  àn  p áp  u t củ  T ẩm p án và Hội đồng  ét    p úc t ẩm 

đúng quy địn . Các đương sự có mặt tại p iên tò  p úc t ẩm c ấp  àn  tốt quy địn  

p áp  u t tố tụng.  

- Về nội dung vụ án: Ngày 05-10-2016, bà Đới Tuyết M bị Công ty H    lý 

    u t bằng hình t  c cách c  c quản lý ca Bộ p  n giám sát, với lý do vi p ạm nội 

quy lao động, cụ t ể là có hành vi   ông đúng mực, gây cản trở trong   i t i  àn  

n iệm vụ;   ông tuân t ủ,   ông tôn trọng người giám sát và n ân viên quản    theo 

Điều 25 Nội quy   o động củ  Công ty. Trong t ời gi n c ấp  àn      u t, bà M  ại 

tiếp tục có  àn  vi   ông đúng mực, gây cản trở trong   i t i  àn  n iệm vụ;   ông 

tuân t ủ,   ông tôn trọng người giám sát và n ân viên quản   . Hàn  vi vi p ạm củ  

bà M đã bị   p biên bản theo các Biên bản số 01, 02, 03, 04 ngày 10-10-2016. 

N ư v y, bà M đã có  àn  vi tái p ạm trong t ời gi n c ấp  àn  quyết địn  

    u t nên Công ty H r  quyết địn      u t bà M t eo   n  t  c s  t ải  à đúng quy 

địn  củ  p áp  u t   o động và Nội quy củ  công ty. 

Về tr n  tự, t ủ tục           u t   o động đã được Công ty H t ực  iện theo 

đúng quy địn  tại Điều 123 Bộ  u t   o động năm 2012 và Điều 30 Ng ị địn  số 

05/2015/NĐ-CP ngày 12-01-2015 củ  Chính p ủ. 

Do đó, không có căn c  để c ấp n  n đơn kháng cáo củ  bà Đới Tuyết M. Đề 

ng ị Hội đồng  ét    áp dụng   oản 1 Điều 308 Bộ  u t Tố tụng dân sự giữ nguyên 

bản án sơ t ẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u   i ng iên c u các tài  iệu có trong  ồ sơ vụ án, được t ẩm tr  tại p iên 

tò  và căn c  vào  ết quả tr n  tụng tại p iên tò , Hội đồng  ét    p úc t ẩm n  n 

địn : 

Xét   áng cáo củ  bà M, t ấy rằng:  

[1] Trong t ời gi n từ ngày 10-9-2014 đến ngày 15-5-2015, bà M và Công ty 

H có     ợp đồng   o động   ông  ác địn  t ời  ạn,    các p ụ  ục  ợp đồng   o 

động với c  c d n  công việc,  ương, t ưởng, các c ế độ củ  người   o động đúng 

n ư các đương sự tr n  bày. Nội dung và   n  t  c  ợp đồng   o động, p ụ  ục  ợp 

đồng p ù  ợp với Điều 22, 23, 24 Bộ  u t   o động (các BL 02-09 tập 1). 

[2] Ngày 05-10-2016, Công ty H ban hành Quyết địn      u t số 04 đối với bà 

M, các  c  c quản    c  bộ p  n giám sát và điều c uyển  uống vị trí công việc mới 

 à n ân viên  n nin  t uộc bộ p  n  n nin , với m c  ương  à 6.150.000đ/tháng. Lý 

do là bà M   ông tuân t ủ sự p ân công công việc củ  B n giám đốc và vi p ạm các 

quy địn  về  n nin  – giám sát, có  àn  vi   ông đúng mực và gây cản trở   i t i 

https://luatannam.vn/van-ban-phap-luat/nghi-dinh-so-052015nd-cp-ngay-12-thang-01-nam-2015
https://luatannam.vn/van-ban-phap-luat/nghi-dinh-so-052015nd-cp-ngay-12-thang-01-nam-2015
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 àn  n iệm vụ,   ông tôn trọng cấp trên và   ông tuân t ủ cấp trên trực tiếp,  ăng 

mạ cấp trên và các đồng ng iệp (các BL 14-18 tập 1, BL 189 tập 4.4). 

[2.1] Bà M c o rằng việc bà bị     u t  uất p át từ địn   iến cá n ân củ  ông 

Gi ng Trường T đối với bà M trong công việc. Tuy n iên c  ng c  về việc này 

không có, phía Công ty H c o rằng việc  em  ét     u t   ông  iên qu n đến các cá 

nhân mà là do các  àn  vi vi p ạm củ  bà M đến m c p ải       để đảm bảo tín     

cương, đảm bảo việc v n  àn  b n  t ường củ  Công ty. 

[2.2] Xét về  ỗi củ  bà M trong việc bị các  c  c: Công ty H c  ng min  

được bà M   ông tuân t ủ sự p ân công công việc củ  B n giám đốc và vi p ạm các 

quy địn  về  n nin  – giám sát,  àn  vi   ông đúng mực gây cản trở   i t i  àn  

n iệm vụ. Các  àn  vi này được quy địn  tại   oản 25.23 Điều 25 Nội quy   o động 

Công ty. Nội quy này đã được đăng    tại Sở L o động - T ương bin  và Xã  ội 

tỉn  Bà Rị  - Vũng Tàu nên  à bản Nội quy  ợp p áp. Cụ t ể  ỗi củ  bà M n ư s u: 

Từ ngày 13-01-2016, Công ty đã c i  tác  bộ p  n  n nin  – giám sát t àn    i bộ 

p  n riêng  à bộ p  n An nin  và bộ p  n Giám sát, việc c i  tác  đã được p ổ biến 

c o các bộ p  n bằng   n  t  c t ông báo trong cuộc  ọp, s u đó  ãn  đạo Công ty 

g i em i  c o các bộ p  n trong Công ty (các BL 534-537, 545 tập 13). T eo đó, bộ 

p  n Giám sát củ  bà M c ỉ p ụ trác  t eo dõi bên trong casino, còn việc t eo dõi 

bên ngoài c sino  à củ  bộ p  n An ninh. Tuy nhiên, bà M   ông c ấp  àn  mà vẫn 

theo dõi và báo cáo công việc củ  bộ p  n An ninh, gây c ồng c éo trong công việc, 

bà M cũng  ác địn  bà có  àm việc này và    do  à để tốt  ơn c o Công ty. Ông 

Gi ng Trường T được gi o p ụ trác  bộ p  n An ninh và Giám sát và đã có sự t ông 

báo cho nhóm, n ưng bà M vẫn   ông c ấp n  n v i trò quản    củ  ông T  ể cả 

trong cuộc  ọp ngày 24-5-2016 (BL 322 tập 9, BL 455, 546 tập 13) có mặt ông T, có mặt 

người đại diện t eo p áp  u t củ  Công ty  à ông D, trên cơ sở ông D được C ủ tịc  

điều  àn   iêm Tổng Giám đốc công ty p ân công n iệm vụ và ông D đã giải thích 

v i trò củ  ông T trong cuộc  ọp. Bà M cũng  ác n  n bà vẫn báo cáo công việc 

t ẳng cho ông D và ông K mà không báo cáo cho ông T, trong   i các quản    c  

  ác trong bộ p  n Giám sát đều c ấp  àn . Việc C ủ tịc  điều  àn   iêm Tổng 

Giám đốc công ty p ân công n iệm vụ c o ông D, việc c i  tác  bộ p  n và  ác 

địn  v i trò quản    củ  ông T đều t ể  iện qu  các t ư điện t  củ  Công ty với các 

n ân viên củ  Công ty (các BL 534-537, 545, 546 tập 13). Bà M c o rằng Công ty H 

  ông có văn bản bổ n iệm ông T nên bà   ông tuân t eo sự p ân công công việc 

củ  ông T, bà M   ông c ấp n  n   n  t  c t ư điện t , n ưng t ực tế đây  à   n  

t  c tr o đổi, điều  àn  t ường  uyên củ  Công ty và được các n ân viên   ác c ấp 

hành. Hội đồng  ét    t ấy   n  t  c điều  àn  này p ù  ợp với  u t ế c ung trong 

các do n  ng iệp và   ông trái p áp  u t. N ững t  y đổi về tổ c  c n ân sự nêu 

trên   ông ản   ưởng đến nội dung  ợp đồng   o động củ  bà M với Công ty H.  

[2.3] Bà M có   iếu nại Quyết địn      u t số 04 đến Công ty và Công ty đã 

trả  ời   ông c ấp n  n   iếu nại củ  bà M. T eo c  ng c  nguyên đơn cung cấp t   

bà M   ông n  n  ết quả giải quyết   iếu nại, còn đại diện củ  bà M c o rằng Công 
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ty   ông giải quyết   iếu nại. T ấy rằng t eo quy địn  p áp  u t t    ể cả trong 

trường  ợp Công ty   ông giải quyết   iếu nại, bà M vẫn có quyền   iếu nại  ần hai 

đến cơ qu n quản      o động, n ưng p í  bà M t ừ  n  n   ông   iếu nại  ần hai, 

p ù  ợp với t ực tế bà M không có c  ng c  đã g i đơn   iếu nại  ần   i đến cơ 

qu n quản      o động, không báo cho Công ty biết bà đ ng   iếu nại  ần   i. Mặt 

  ác c o dù đ ng   iếu nại t   bà M vẫn p ải c ấp  àn  sự  ãn  đạo củ  Công ty.  

[2.4] Việc các  c  c đồng t ời điều c uyển bà M  àm công việc có m c 

 ương t ấp  ơn được quy địn  tại Điều 25 Nội quy   o động Công ty, Nội quy này 

đã được đăng   , Sở L o động - T ương bin  và Xã  ội tỉn  Bà Rị  - Vũng Tàu 

  ông có yêu cầu Công ty H điều c ỉn  nội quy, nên quy địn  này được c ấp n  n 

(các BL 388-390 tập 13). 

[2.5] Vấn đề vừ  các  c  c, vừ  điều c uyển  àm công việc   ác trong cùng 

một Quyết địn    ông  àm t  y đổi việc bà M bị các  c  c t eo nội dung  ọp củ  

Hội đồng     u t. C uyển  àm công việc   ác  à   u quả củ  việc bị các  c  c,  à 

quy địn  c ung củ  Công ty nên   ông cần p ải có trong quyết địn  củ  Hội đồng 

    u t. 

[3] Ngày 24-11-2016, Công ty H đã b n  àn  quyết địn  số QĐST-

HR/11.2016-01 về việc s  t ải bà M (BL 13 tập 1, BL 100 tập 4.2). Lý do là bà M tái 

p ạm các  àn  vi vi p ạm đã bị           u t tại Quyết địn      u t số 04 nêu trên. 

[3.1] Về  ỗi củ  bà M trong việc bị s  t ải: S u   i có Quyết địn      u t số 

04 và đ ng có  iệu  ực t i  àn , bà M tiếp tục có n ững vi p ạm s u:  

Công ty H cũng n ư người đại diện t eo ủy quyền củ  bà M đều  ác địn   à 

bà M bất mãn,   ông có sự p ối  ợp trong công tác với các đồng ng iệp cũng n ư 

cấp trên. P í  bà M c o rằng: Công việc củ  bà M t eo  ợp đồng   o động  à  àm 

công việc giám sát, n y c o bà M s ng  àm bộ p  n  n nin   à   ông p ù  ợp với 

chuyên môn nên bà M không làm được (các BL 02-05 tập 1). T ấy rằng, khi bà M ký 

 ợp đồng với Công ty H t   tr n  độ c uyên môn củ  bà M  à trung  ọc p ổ t ông, 

  ông có c uyên môn   ác n ưng bà M  oàn t àn  tốt công việc giám sát và được 

 àm quản    c . Do đó   i các  c  c bà M c uyển s ng công việc   ác  à   n  t  c 

    u t để bà M tiếp tục p ấn đấu,   i đến t ời  ạn được  ó      u t t     i bên sẽ 

 em  ét  ại. Tuy n iên t eo tài  iệu Công ty cung cấp có trong  ồ sơ t   trong các 

ngày từ 10-10-2016 đến ngày 18-10-2016, bà M có t ái độ c ống đối được mô tả cụ 

t ể t ông qu     iến củ  một số n ân viên và người p ụ trác  bộ p  n  n nin  giám 

sát, n ư: Từ c ối t  m gi  các buổi t p  uấn ng iệp vụ để  àm việc ở vị trí mới, 

  ông mặc đồng p ục, tự   vào một số   u vực củ  Công ty mà   ông được p ép, 

không  ọp đầu c  trực, từ c ối sự p ân công công việc củ  quản    trực tiếp,   ông 

bàn gi o c o c  trực tiếp t eo,   ông n  n các t ông báo củ  Công ty giao cho bà M 

(các BL 73-86, 92, 93 tập 4.2). Bà M cũng t ừ  n  n do   ông đồng   với công việc 

mới nên   ông  àm được. N ư v y, Công ty H  ác địn  bà M tái p ạm các  àn  vi 

vi p ạm được quy địn  tại   oản 25.23 Điều 25 Nội quy   o động Công ty, đã bị    
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   tại Quyết địn      u t số 04  à có căn c , t uộc trường  ợp bị s  t ải theo K oản 2 

Điều 126 Bộ  u t   o động. 

[3.2] Về tr n  tự t ủ tục b n  àn  Quyết địn : Từ cuộc  ọp bộ p  n bà M làm 

việc, Công ty H đã 03  ần t ông báo c o bà M trước ngày mở p iên  ọp 5 ngày và 

đến p iên t   3 t   tiến  àn   ọp  em  ét     u t vắng mặt bà M  à p ù  ợp với quy 

địn  tại Điều 123 Bộ  u t   o động, Điều 30 Ng ị địn  05/2015/NĐ-CP ngày 12-01-

2015, Điều 12 T ông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16-11-2015. T àn  p ần 

t  m dự  ọp có đại diện người s  dụng   o động, đại diện công đoàn và các bộ p  n 

c uyên môn  à đúng quy địn  củ  Bộ  u t   o động cũng n ư nội quy Công ty (các 

BL 90, 96-100, tập 4.2, các BL 120-138, 140-146 tập 4.3). 

[3.3] Do v y, Quyết địn      u t   o động số QĐST-HR/11.2016-01 ngày 24-

11-2016 củ  Công ty H đối với bà M là  ợp p áp. Tò  án cấp sơ t ẩm đã   ông 

c ấp n  n yêu cầu   ởi  iện củ  bà M,   ông  ủy quyết địn  s  t ải,   ông buộc 

Công ty H bồi t ường v t c ất c o bà M  à p ù  ợp. Hội đồng  ét    p úc t ẩm giữ 

nguyên Bản án sơ t ẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng K oản 1 Điều 308 Bộ  u t Tố tụng dân sự; Điều 32 Bộ  u t tố tụng 

dân sự; Điều 22, 23, 24, 36, 123, 124, 125, 126 Bộ  u t L o động; Điều 30 Ng ị địn  

số 05/2015/NĐ-CP ngày 12-01-2015 củ  C ín  p ủ quy địn  c i tiết và  ướng dẫn 

t i  àn  một số nội dung củ  Bộ  u t L o động; Ng ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 quy địn  về án p í và  ệ p í Tò  án, tuyên   :  

K ông c ấp n  n nội dung đơn   áng cáo củ  bà Đới Tuyết M; Giữ nguyên 

Bản án sơ t ẩm số 01/2018/LĐ-ST ngày 08-10-2018 củ  Tò  án n ân dân  uyện X, 

n ư s u:  

1. K ông c ấp n  n yêu cầu   ởi  iện củ  bà Đới Tuyết M đối với Công ty 

TNHH dự án Hồ Tràm về việc tr n  c ấp về           u t   o động t eo   n  t  c s  

t ải và các yêu cầu   ác củ  bà Đới Tuyết M.  

2. Về án p í: Bà Đới Tuyết M được miễn nộp toàn bộ án p í   o động sơ t ẩm 

và án p í   o động p úc t ẩm. 

3. Bản án này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (03-5-2019).   

            TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Nơi nhận: THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-VKSND tỉn  BR-VT; (đã ký) 

-TAND  uyện X; 

-C i cục THADS  uyện X; 

-Các đương sự; 

-Lưu  ồ sơ.                         
 

  Đào Thị Huệ 


